
STT Lớp Sĩ số Giáo viên chủ nhiệm Số điện thoại Ghi chú

1 6/1 Võ Thị Thu Hà 0934091588

2 6/2 Trần Thanh Kiều 0334425606

3 6/3 Lê Thị Kim Thoại 0375259799

4 6/4 Nguyễn Thị Diệu 0975381836

5 6/5 Trương Thị My 0359016319

6 6/6 Nguyễn Ngọc Nhật Uyên 0384984478

7 6/7 Nguyễn Thị Ngân Hà 0988344872

8 6/8 Trần Thụy Mi 0918175388

9 6/9 Liêu Tuệ Minh 0977443210

10 7/1 Lê Hồng Ngọc 0972084650

11 7/2 Lê Thị Ngọc Bích 0907924200

12 7/3 Trần Ngọc Thảo 0906784265

13 7/4 Phan Thị Bon 0377460684

14 7/5 Lê Thị Thu Hiền 0908092980

15 7/6 Nguyễn Ngọc Lệ Uyên 0966002213

16 7/7 Lê Tấn Phúc 0909341673

17 7/8 Trần Thị Như Hoa 0909075584

18 7/9 Lê Thị Kim Chi 0365635337

19 7/10 Lê Thị Thảo 0349821118

20 8/1 Dương Huỳnh Ngọc Giao 0387789679

21 8/2 Huỳnh Thị Thanh Loan 0908649959

22 8/3 Nguyễn Anh Tuấn 0366053088

23 8/4 Đặng Hải Yến 0977610500

24 8/5 Nguyễn Huỳnh Hoàng Cẩm 0912723127

25 8/6 Kim Thị Phúc 0938314729

26 8/7 Phạm Thị Hà 0979255260

27 8/8 Lê Thị Thanh Thuý 0938127973

28 8/9 Cao Thị Kim Thoa 0964733669

29 9/1 Đoàn Phong Trần 0906895009

30 9/2 Lê Thượng Sang 0979681101

31 9/3 Lê Thị Cúc 0974390409
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32 9/4 Nguyễn Thị Kim Huê 0334402477

33 9/5 Lê Thị Thu Loan 0342311918

34 9/6 Đặng Hồng Hiếu 0979569374

35 9/7 Nguyễn Ngọc Phương Khanh 0369299546

36 9/8 Ngô Thị Mai Trang 0909499310

37 9/9 Phạm Hoàng Quốc 0979957930
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